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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Quảng Bình, ngày 06 tháng 02  năm 2013


                                                           QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội dung ôn thi tốt nghiệp ngành  Y sỹ định hướng chuyên khoa Y học dự phòng, Y sỹ định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền năm 2013 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ QUẢNG BÌNH

Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Trường TCYT và quy định chức năng nhiệm vụ của Trường;

Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BGD ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng Đào tạo ngày 25 tháng 01 năm 2013 về việc ban hành nội dung ôn thi tốt nghiệp năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Nội dung ôn thi tốt nghiệp năm 2013 gồm các ngành: Y sỹ định hướng chuyên khoa Y học dự phòng, Y sỹ định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền (có nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để ôn thi và ra đề thi tốt nghiệp cho các đối tượng trên kể từ ngày ký quyết định ban hành và thay thế cho Quyết định số 40/QĐ-TCYT ngày 28/02/2011 về việc ban hành nội dung ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho đối tượng YS ĐHCKYHCT, YHDP năm học 2010-2011.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng, Bộ môn, giáo viên và học sinh các lớp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trường;
- Các phòng, bộ môn;

- Các lớp liên quan;

- website trường, bảng tin
- Lưu VT,ĐT.
	 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
   Lê Viết Hùng
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                                                                     NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

 Y sỹ định hướng chuyên khoa Y học dự phòng, Y sỹ định hướng chuyên khoa 
Y học cổ truyền
(Kèm theo Quyết định số: 140/QĐ-TCYT  ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình)
PHẦN: Y HỌC DỰ PHÒNG

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. Sức khỏe môi trường.

- Ô nhiễm không khí

- Các nguồn nước và các hinh thức cung cấp nước cho cộng đồng.

- Các phương pháp xử lý  và bảo vệ môi trường nước.

- C4ông trình vệ sinh xử lý phân: Hố xí 2 ngăn, Hố xí tự hoại

II. Dinh dưỡng - Vệ sinh ATTP
- Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa đối với sức khỏe cộng đồng: 

+ Thiếu dinh dưỡng protein - năng lượng;

+ Bệnh khô mắt và thiếu vitamin A, 

- Các bệnh truyền qua thực phẩm.

III. Dịch tễ học
- Nguyên lý cơ bản về Dịch tễ học

- Quá trình dịch.

- Nguyên lý phòng chống dịch

- Dịch tễ học TCMR, Các vaccin trong chương trình TCMR

IV. Khoa học hành vi - Giáo dục sức khỏe

- Nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe

- Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe

V. Sức khỏe nghề nghiệp: Tai nạn và an toàn lao động.

VI. Y tế học đường:

-  Yêu cầu vệ sinh trong trường học, 

-  Yêu cầu vệ sinh của lớp học và phương tiện phục vụ học tập

-  Các tật, bệnh thường gặp ở lứa tuổi học sinh liên quan đến trường học; dự phòng.

VII. Thống kê, kinh tế y tế:

- Các sổ sách thống kê ban đầu và hệ thống báo cáo y tế tuyến xã.

- Các giá trị dùng trong Thống kê mô tả.

- Phương pháp trình bày số liệu.

- Viện phí và bảo hiểm y tế.

B. PHẦN THỰC HÀNH:
I. Sức khỏe môi trương.
- Bài tập về Đánh giá công trình cung cấp và xử lý nước.

II. Dinh dưỡng  Vệ sinh ATTP

- Bài tập về Đánh giá một khẩu phần ăn.

III. Dịch tễ học

- Bài tập tình huống về thực hành Chương trình tiêm chủng mở rộng

 IV.  Y tế học đường:

-  Bài tập về đánh giá tiêu chuẩn vệ sinh trường học, lớp học, phương tiện dạy học.

V. Thống kê, kinh tế y tế:

- Tư vấn về chế độ khám chữa bệnh BHYT.

- Bài tập về Tổng hợp, tóm tắt các số liệu Y tế
                                      PHẦN : Y HỌC CỔ TRUYỀN
A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. LÝ LUẬN Y HỌC CỔ TRUYỀN

 1. Học thuyết Âm Dương


- Định nghĩa
- Các quy luật trong học thuyết Âm – Dương.

- Ứng dụng học thuyết Âm - Dương trong y học cổ truyền.

 2. Học thuyết ngũ hành

- Thuộc tính ngũ hành.

- Quy loại ngũ hành.

- Quy luật ngũ hành.

- Ứng dụng học thuyết ngũ hành trong y học cổ truyền.

 3. Chức năng tạng phủ

- Các tạng, các phủ và quan hệ giữa các tạng phủ.

- Chức năng các tạng.

- Chức năng các phủ.

 4. Các hội chứng bệnh

- Hội chứng bệnh về Khí

- Hội chứng bệnh về Huyết.

- Hội chứng bệnh Tân – Dịch.

- Hội chứng bệnh tạng Tâm.

- Hội chứng bệnh tạng Can

- Hội chứng bệnh tạng Tỳ

- Hội chứng bệnh tạng Phế

- Hội chứng bệnh tạng Thận

 5. Nguyên nhân gây bệnh

- Ngoại nhân

- Nội nhân

 6. Nguyên tắc và phương pháp chữa bệnh của y học cổ truyền

-Nguyên tắc chữa bệnh.

- Bát pháp:


+ Hãn pháp



+ Thổ pháp.


+ Tiêu pháp


+ Hạ pháp.



+ Hoà pháp.


+ Bổ pháp.


+ Thanh pháp.


+ Ôn pháp

II.CHÂM CỨU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH KHÔNG DÙNG THUỐC
 1. Đại cương về châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc


- Chỉ định của châm cứu


- Chống chỉ định của châm cứu

 2. Các đường kinh chính:


- Kinh Phế: Các huyệt thường dùng


- Kinh Đại trường: Các huyệt thường dùng


- Kinh Vị: Các huyệt thường dùng


- Kinh Tỳ: Các huyệt thường dùng


- Kinh Bàng quang: Các huyệt thường dùng

 3. Kỹ thuật châm cứu


- Thủ thuật châm


- Tai biến và xử trí

III. ĐÔNG DƯỢC VÀ BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC

 1. Thuốc giải biểu:

- Tác dụng chữa bệnh

- Các vị thuốc thường dùng

 2. Thuốc trừ phong thấp:


- Tác dụng chung.


- Các vị thuốc thường dùng

 3. Thuốc lý khí:

- Tác dụng chung.


- Các vị thuốc thường dùng

 4. Thuốc hành huyết:

- Tác dụng chung.


- Các vị thuốc thường dùng

 5. Thuốc cổ phương:

- Tứ quân tử thang.


- Bát trân thang.


- 


- Bổ trung ích khí thang

- Lục quân tử thang.




- Lục vị hoàn.


- Bát vị hoàn..

IV. BỆNH HỌC NỘI – NHI Y HỌC CỔ TRUYỀN

 1. Viêm khớp dạng thấp

 
+ Các thể lâm sàng:

- Thể hàn tý


- Thể nhiệt tý

+ Phòng bệnh

 2. Đau thần kinh toạ

+ Nguyên nhân

+ Các thể lâm sàng


- Thể do phong hàn thấp


- Thể do huyết ứ

 3. Liệt thần kinh số VII ngoại biên:

+ Nguyên nhân 

+ Các thể lâm sàng:


- Liệt mặt ngoại biên do phong hàn


- Liệt mặt ngoại biên do huyết ứ

 4. Di chứng tai biến mạch máu não

- Nguyên nhân


- Trúng phong kinh lạc


- trúng phong tạng phủ

 5. Cảm mạo


- Cảm mạo phong hàn


- Cảm mạo phong nhiệt

V. BỆNH HỌC NGOẠI – SẢN PHỤ KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

 1. Chàm dị ứng


- Chàm cấp tính thể Thấp nhiệt và thể Phong nhiệt


- Chàm mạn tính
 2. Sỏi thận, sỏi tiết niệu


- Thể thấp nhiệt 


- Thể ứ trệ

B. PHẦN THỰC HÀNH:

I.CHÂM CỨU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH KHÔNG DÙNG THUỐC

 1. Xác định huyệt vị trên người:


- Xác định được vị trí của một số huyệt thường dùng trên 12 đường kinh chính.


- Xác định được vị trí của một số huyệt ngoài đường kinh thường dùng.

 2. Kỹ thuật châm cứu:


- Thực hiện được thủ thuật châm kim vào huyệt, thủ thuật tiến kim và cảm giác đắc khí.


- Thực hiện được các kỹ thuật bổ tả cho từng huyệt.

 3. Các kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt:


- Thực hiện được các kỹ thuật xoa bóp trên cơ thể người.


- Thực hiện được các kỹ thuật tác động lên huyệt trên cơ thể người.

 II. ĐÔNG DƯỢC VÀ BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC

- Nhận biết được một số vị thuốc nam.


- Nhận biết được một số vị thuốc khô thường dùng.
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